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   Ch ng 1:ươ

T NG QUAN V  Ổ Ề
CÔNG NGH  PH N M M Ệ Ầ Ề
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1.1 Các khái ni m c  b nệ ơ ả
- Phần mềm (software): là một tập hợp các câu 
lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập 
trình (được gọi là các chương trình), nhằm tự động 
thực hiện một số các chức năng giải quyết một bài 
toán.

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề



Nguy n Quang Vũ . VIETHANIT – M T ễ Ộ
ĐI M T A !Ể Ự

5/28

TR NG CAO Đ NG CNTT H U NGH  VI T HÀNƯỜ Ẳ Ữ Ị Ệ

1.1 Các khái ni m c  b n (tt)ệ ơ ả
- Công nghệ (engineering): là cách sử dụng các 
công cụ, các kỹ thuật trong cách giải quyết một 
vấn đề. 

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.1 Các khái ni m c  b n (tt)ệ ơ ả
- Công nghệ phần mềm (software engineering): 
là việc áp dụng các công nghệ một cách hệ thống 
trong việc phát triển các ứng dụng dựa trên máy 
tính.

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.1 Các khái ni m c  b n (tt)ệ ơ ả
- Mô hình 3 t ng c a CNPMầ ủ

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề

        
      

Quy trình

        
      

Quy trình

   

Ph ng phápươ

   

Ph ng phápươ

Công cụCông cụ
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1.1 Các khái ni m c  b n (tt)ệ ơ ả
- Nói m t cách khác, ộ công ngh  ph n m m bao trùm ệ ầ ề
ki n th c, các công c , và các ph ng pháp đ :ế ứ ụ ươ ể

. đ nh nghĩa yêu c u ph n m mị ầ ầ ề

. thi t k  ph n m mế ế ầ ề

. xây d ng ph n m mự ầ ề

. ki m th  ph n m mể ử ầ ề

. b o trì ph n m mả ầ ề

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.1 Các khái ni m c  b n (tt)ệ ơ ả
- Công ngh  ph n m m còn s  d ng ki n th c c a ệ ầ ề ử ụ ế ứ ủ
các lĩnh v c khác:ự

. k  thu t máy tínhỹ ậ

. khoa h c máy tínhọ

. qu n lýả

. toán h cọ

. qu n lý d  ánả ự

. qu n lý ch t l ngả ấ ượ

. công ngh  h  th ng (systems engineering). ệ ệ ố

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.1 Các khái ni m c  b n (tt)ệ ơ ả
“Khi máy tính ch a xu t hi n, thì vi c l p trình ch a có ư ấ ệ ệ ậ ư

khó khăn gì c . Khi m i xu t hi n m t vài chi c máy ả ớ ấ ệ ộ ế
tính ch c năng kém thì vi c l p trình b t đ u g p m t ứ ệ ậ ắ ầ ặ ộ
vài khó khăn nho nh . Gi  đây khi chúng ta có nh ng ỏ ờ ữ
chi c máy tính kh ng l  thì nh ng khó khăn y tr  nên ế ổ ồ ữ ấ ở
vô cùng l n. Nh  v y ngành công nghi p đi n t  ớ ư ậ ệ ệ ử
không gi i quy t khó khăn nào c  mà h  ch  t o thêm ả ế ả ọ ỉ ạ
ra nh ng khó khăn m i. Khó khăn mà h  t o nên chính ữ ớ ọ ạ
là vi c s  d ng s n ph m c a h .”ệ ử ụ ả ẩ ủ ọ

                                                  (Edsger Dijkstra)

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.1 Các khái ni m c  b n (tt)ệ ơ ả
- Và nhi u khái ni m khác ….ề ệ

1.2 L ch s  công ngh  ph n m mị ử ệ ầ ề

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.3 Tiêu chu n c a m t s n ph m ph n m mẩ ủ ộ ả ẩ ầ ề
- Tính đúng

- Tính khoa h cọ
- Tính tin c yậ
- Tính ki m th  đ cể ử ượ
- Tính h u hi uữ ệ
- Tính sáng t oạ
- Tính an toàn

- Tính toàn v nẹ

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.3 Tiêu chu n c a m t s n ph m ph n m m (tt)ẩ ủ ộ ả ẩ ầ ề
- Tính đ i x ng và đ y đ  ch c năngố ứ ầ ủ ứ
- Tính tiêu chu n và tính chu nẩ ẩ
- Tính đ c l pộ ậ
- Tính d  phát tri n, hoàn thi nễ ể ệ
- Ngoài ra: ph  d ng, đ n gi n, liên tác, súc tính, th  ổ ụ ơ ả ứ
l i, modul hóa, đ y đ  h  s , theo dõi đ c, v n hành ỗ ầ ủ ồ ơ ượ ậ
d ,…ễ

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.4 H  s  c a m t s n ph m ph n m mồ ơ ủ ộ ả ẩ ầ ề
Đ c t  h  th ng.ặ ả ệ ố
K  ho ch d  án ph n m m.ế ạ ự ầ ề

. Đ c t  yêu c u ph n m m.ặ ả ầ ầ ề

. B n m u th c hi n đ c hay "trên gi y".ả ẫ ự ệ ượ ấ
Tài li u ng i dùng s  bệ ườ ơ ộ

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.4 H  s  c a m t s n ph m ph n m m (tt)ồ ơ ủ ộ ả ẩ ầ ề
Đ c t  thi t k .ặ ả ế ế
. Mô t  thi t k  d  li u.ả ế ế ữ ệ
. Mô t  thi t k  ki n trúc.ả ế ế ế
. Mô t  thi t k  module.ả ế ế
. Mô t  thi t k  giao di n.ả ế ế ệ
. Mô t  s  v t (n u k  thu t h ng s  v t đ c ả ự ậ ế ỹ ậ ướ ự ậ ượ
dùng).

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.4 H  s  c a m t s n ph m ph n m m (tt)ồ ơ ủ ộ ả ẩ ầ ề
Ch ng trình g cươ ố
. Ch ng trình ngu n.ươ ồ
. B n in ch ng trình ngu n (listing).ả ươ ồ
. B n mô t  thu t toán t ng ng v i ch ng trình ả ả ậ ươ ứ ớ ươ
ngu n.ồ
. K  ho ch và th  t c ki m th .ế ạ ủ ụ ể ử
. Các tr ng h p ki m th  và k t qu  ghi l i.ườ ợ ể ử ế ả ạ

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề



Nguy n Quang Vũ . VIETHANIT – M T ễ Ộ
ĐI M T A !Ể Ự

17/28

TR NG CAO Đ NG CNTT H U NGH  VI T HÀNƯỜ Ẳ Ữ Ị Ệ

1.4 H  s  c a m t s n ph m ph n m m (tt)ồ ơ ủ ộ ả ẩ ầ ề
Tài li u v n hành và cài đ t.ệ ậ ặ
. B n li t kê các l i và cách x  lý.ả ệ ỗ ử
. B n li t kê các thông s  đ c tr ng c a h  th ng.ả ệ ố ặ ư ủ ệ ố
Mô t  c  s  d  li u.ả ơ ở ữ ệ
. Diagram và t  đi n d  li u.ự ể ữ ệ
. D  li u ban đ u ữ ệ ầ

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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1.4 H  s  c a m t s n ph m ph n m m (tt)ồ ơ ủ ộ ả ẩ ầ ề
Tài li u ng i s  d ng đã xây d ng.ệ ườ ử ụ ự
. B n h ng d n s  d ng chi ti t.ả ướ ẫ ử ụ ế
. B n tóm t t h ng d n s  d ng.ả ắ ướ ẫ ử ụ
. Các ch ng trình tr  giúp có liên quan.ươ ợ
Tài li u b o trì.ệ ả
. Báo cáo v n đ  còn t n t i.ấ ề ồ ạ
. Yêu c u b o trì.ầ ả
. Trình t  thay đ i công ngh .ự ổ ệ
Các chu n và th  t c cho k  thu t ph n m m .ẩ ủ ụ ỹ ậ ầ ề
Các t  li u khác: h p đ ng, phiên b n, tài li u pháp lý,...ư ệ ợ ồ ả ệ

    CH NG 1.      T NG QUAN V  CNPM       ƯƠ Ổ Ề
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   Ch ng 2:ươ

CÁC HO T Đ NG Ạ Ộ
TRONG TI N TRÌNH PH N M M Ế Ầ Ề
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2.1 Ti n trình ph n m mế ầ ề
- Là m t t p h p các hành đ ng mà m c đích c a nó là ộ ậ ợ ộ ụ ủ

xây d ng và phát tri n ph n m mự ể ầ ề  
- Bao g m các ho t đ ng:ồ ạ ộ

. Đ c tặ ả

. Phát tri n: Thi t k  và cài đ tể ế ế ặ

. Ki m thể ử

. M  r ng: B o trì, c i ti nở ộ ả ả ế

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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2.2 Đ c t  ặ ả
- Còn g i là k  thu t xác đ nh yêu c uọ ỹ ậ ị ầ
- Là quy trình tìm hi u và đ nh nghĩa nh ng d ch v  nào ể ị ữ ị ụ

đ c yêu c u và các ràng bu c trong quá trình v n ượ ầ ộ ậ
hành và xây d ng h  th ng.ự ệ ố

- G m 4 pha chínhồ
. Nghiên c u kh  thiứ ả  
. Phân tích và rút ra các yêu c uầ  
. Đ c t  yêu c uặ ả ầ  

. Đánh giá yêu c uầ  

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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2.3 Thi t kế ế
- Là quá trình thi t k  c u trúc ph n m m d a ế ế ấ ầ ề ự

trên nh ng tài li u đ c tữ ệ ặ ả 
- G m các công vi c chínhồ ệ

. Thi t k  ki n trúcế ế ế

. Đ c t  tr u t ngặ ả ừ ượ

. Thi t k  giao di nế ế ệ

. Thi t k  thành ph nế ế ầ

. Thi t k  c u trúc d  li uế ế ấ ữ ệ

. Thi t k  thu t toánế ế ậ

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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2.4 Cài đ tặ
- Là quá trình chuy n đ i t  tài li u đ c t  h  th ng ể ổ ừ ệ ặ ả ệ ố

thành m t h  th ng th c, có th  v n hành đ c và ộ ệ ố ự ể ậ ượ
ph i lo i b  các l i c a ch ng trìnhả ạ ỏ ỗ ủ ươ  

- Ho t đ ng cá nhânạ ộ
- Không có quy trình chung

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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2.5 Ki m thể ử
2.5.1 Xác minh và th m đ nhẩ ị
- V&V – Verification and Validation 
- Là t  chung cho các quá trình ki m th  đ  đ m b o ừ ể ử ể ả ả

r ng ph n m m th a mãn các yêu c u c a chúng và ằ ầ ề ỏ ầ ủ
các yêu c u đó th a mãn các nhu c u c a ng i s  ầ ỏ ầ ủ ườ ử
d ngụ  

- Có hai m c tiêu:ụ
. Phát hi n các khuy t t t trong h  th ng.ệ ế ậ ệ ố

. Đánh giá xem h  th ng li u có dùng đ c hay không?ệ ố ệ ượ

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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2.5 Ki m thể ử
2.5.1 Xác minh và th m đ nh (tt)ẩ ị
- Verification: Are we building the product righ?
- Validation: Are we buiding the right product ?

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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KI M TH  PH N M MỂ Ử Ầ Ề

2.5.2 Ki m th  ph n m m (KTPM) ể ử ầ ề
KTPM là quá trình th c hi n m t ch ng trình ph n ự ệ ộ ươ ầ

m m v i m c đích là tìm ra ề ớ ụ L IỖ , n u cóế .
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2.5.2 Ki m th  ph n m m (KTPM) ể ử ầ ề

Ki m th  ph n m m trong m t s  ng  c nhể ử ầ ề ộ ố ữ ả

         (a) Ng  c nh quy trình                         (b) Ng  c nh ch t l ngữ ả ữ ả ấ ượ

Công ngh  h  th ngệ ệ ố Qu n lý và đ m b o ch t l ngả ả ả ấ ượ

Công ngh  ph n m mệ ầ ề

Xác minh và th m đ nh ẩ ị
ph n m mầ ề

Ki m th  ph n m mể ử ầ ề

Đ m b o ch t l ng ph n ả ả ấ ượ ầ
m mề

Xác minh và th m đ nh ẩ ị
ph n m mầ ề

Ki m th  ph n m mể ử ầ ề
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2.5.2 Ki m th  ph n m m (KTPM)ể ử ầ ề
- Vi c ki m th  c a đ i d  án đ c g i là ki m th  ệ ể ử ủ ộ ự ượ ọ ể ử

phát tri n (Development test). ể
- Các ki m th  b i các c  quan bên ngoài đ c g i là ể ử ở ơ ượ ọ

đ m b o ch t l ng (Quality assurance-QA) và ki m ả ả ấ ượ ể
th  ch p  nh n (Acceptance test). ử ấ ậ  
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2.5.2 Ki m th  ph n m m (KTPM)ể ử ầ ề

Quy trình ki m th :ể ử
- L p k  ho ch ki m thậ ế ạ ể ử

- B  trí nhân viên ki m th .ố ể ử
- Thi t k  các tr ng h p ki m th .ế ế ườ ợ ể ử
- X  lý đo l ng ki m th  b ng cách thu th p d  li u.ử ườ ể ử ằ ậ ữ ệ
- Đánh giá s n ph m ph n m m.ả ẩ ầ ề
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2.5.2 Ki m th  ph n m m (KTPM)ể ử ầ ề

Mô hình chung
Phân tích Thi t kế ế Mã hoá KI M THỂ Ử

So sánh k t qu  ế ả
v i các tr ng ớ ườ
h p ki m th  ợ ể ử

Th c th  ch ng ự ị ươ
trình v i d  li u ớ ữ ệ

ki m th  ể ử

Chu n b  d  li u ẩ ị ữ ệ
ki m th  ể ử

Thi t kế ế
 các tr ng h p ườ ợ

ki m th  ể ử

Các tr ng ườ
h p ki m th  ợ ể ử

D  li u ữ ệ
ki m th  ể ử

K t qu  ế ả
ki m th  ể ử

K t qu  ế ả
ki m th  ể ử
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2.5.2 KTPM (tt)

L I !!!Ỗ
1 + 1 = 
3 ???

Alo, L I !! Ỗ
Tôi có yêu 
c u th  ầ ế

đâu !

Dù L I nh  Ỗ ỏ
hay l n, t  ớ ớ

v n s  tìm ra  ẫ ẽ
!

L I !!! Không Ỗ
dùng đ c !ượ
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2.5.2 KTPM (tt)

- Theo quan đi m c a ng i dùng: ể ủ ườ Đ m b o ph n ả ả ầ
m m đ  kh  năng làm vi c trong môi tr ng th c. ề ủ ả ệ ườ ự
- S n ph m c a KTPMả ẩ ủ : B ng đánh giá v  quá trình ả ề
xây d ng ph n m m.ự ầ ề
- Vai trò c a KTPMủ : Công c  t i quan tr ng, quy t ụ ố ọ ế
đ nh đ n vi c đánh giá ch t l ng ph n m m.ị ế ệ ấ ượ ầ ề
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- Ki m th  viên:ể ử
. Gi i chuyên môn nghi p vỏ ệ ụ

. Sáng t o ạ

. Tâm
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Các nguyên t c c  b n c a KTPMắ ơ ả ủ
- Nguyên t cắ  khách quan

- Nguyên t cắ  ng u nhiênẫ
- Nguyên t cắ  “Ng i s  d ng kém”ườ ử ụ
- Nguyên t cắ  “K  phá ho i”ẻ ạ
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Các m c ki m thứ ể ử

?
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Ki m th  đ n v  ( Unit test)ể ử ơ ị
- Th  nào là m t đ n v  ph n m m ?ế ộ ơ ị ầ ề
- Ki m th  đ n v :ể ử ơ ị

. Riêng bi t t ng đ n v  ph n m mệ ừ ơ ị ầ ề

. S  l ng nhi u nh ng đ n gi nố ượ ề ư ơ ả

. Xuyên su t th i gian l p trình và c  chu kỳ ph n m mố ờ ậ ả ầ ề

- L p k  ho ch ngay khi l p trìnhậ ế ạ ậ
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- Th  A: B c t ng phía tr cợ ứ ườ ướ
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- Th  B: B c t ng phía sauợ ứ ườ
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- Th  C: B c t ng bên tráiợ ứ ườ
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- Th  C: B c t ng bên ph iợ ứ ườ ả
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?
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Ki m th  tích h p ( Intergration test)ể ử ợ
- Tích h p d n các đ n v  ph n m mợ ầ ơ ị ầ ề
- Phát hi n l i giao ti p và s  không t ng thíchệ ỗ ế ự ươ
- T i m i th i đi m, ch  tích h p thêm 1 đ n v  ph n ạ ỗ ờ ể ỉ ợ ơ ị ầ

m mề
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Ki m th  tích h p (tt)ể ử ợ

(1)          (2)                       (3)                            (4)

(9)                 (8)                                (7)         (6)                    (5)
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Ki m th  tích h p ( tt)ể ử ợ
- Có 4 lo i ki m th  c  b n trong ki m th  tích h pạ ể ử ơ ả ể ử ợ

. Ki m th  c u trúcể ử ấ

. Ki m th  ch c năngể ử ứ

. Ki m th  hi u năngể ử ệ

. Ki m th  kh  năng ch u t iể ử ả ị ả
- L p k  ho ch khi thi t k  chi ti tậ ế ạ ế ế ế
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- N ng nóng ?ắ
- M a bão ?ư
- Thông gió ?
- Đi n 220V ?ệ
- PCCC ?
. . .
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Ki m th  h  th ng (System test)ể ử ệ ố
- Toàn b  h  th ngộ ệ ố

. Ch c năng ph n m mứ ầ ề

. Giao ti p v i ph n m m/ph n c ng bên ngoàiế ớ ầ ề ầ ứ

. Các yêu c u v  ch t l ngầ ề ấ ượ

- H  th ng ph i đ c tích h p thành công tr c đóệ ố ả ượ ợ ướ
- L p k  ho ch khi thi t k  ki n trúc (thi t k  c p ậ ế ạ ế ế ế ế ế ấ

cao)
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Ki m th  h  th ng ( tt)ể ử ệ ố

http://www.pcworld.com.vn/pcworld/info/misc/2005/12/A0512_CN_114.gif
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Nói 
chuy n ệ

v i hàng ớ
xóm 

đ c ượ
không ?

Xe ô-tô đ   ể ở
đâu nh  ?ỉ

Đá 
bóng ?

Nh y dây ả
trên sàn 

có làm n ồ
không nh  ỉ

?
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Ki m th  ch p nh n (Acceptance test)ể ử ấ ậ
- Khách hàng th c hi nự ệ
- T ng t  nh  System Test nh ng khác nhau v  b n ươ ự ư ư ề ả

ch tấ
- Có hai lo i ki m th  là Alpha Test và Beta Testạ ể ử
- Kèm theo m t nhóm nh ng d ch v  và tài li u đi kèm ộ ữ ị ụ ệ

nh  h ng d n cài đ t, s  d ng,… ư ướ ẫ ặ ử ụ
- L p k  ho ch khi nh n yêu c u khách hàngậ ế ạ ậ ầ



Nguy n Quang Vũ . VIETHANIT – M T ễ Ộ
ĐI M T A !Ể Ự

50/28

TR NG CAO Đ NG CNTT H U NGH  VI T HÀNƯỜ Ẳ Ữ Ị Ệ

Tôi mu n s a ố ử
l i phòng khách ạ

l n h n ?ớ ơ

V n đ  ấ ề
này …!!! 

?
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Ki m th  h i quy (Regression test)ể ử ồ

Đi u gì s  x y ra khi ề ẽ ả
C có s  thay đ i ?ự ổ
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Ki m th  h i quy (tt)ể ử ồ
- Không ph i là m t m c ki m th  !ả ộ ứ ể ử
- Ki m th  l i ph n m m khi có s  thay đ i x y raể ử ạ ầ ề ự ổ ả
- Có th  th c hi n t i m i m c ki m thể ự ệ ạ ọ ứ ể ử
- Không đ c phép b  qua n u có s  thay đ i !ượ ỏ ế ự ổ
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Phát tri n ph n m m                           Ki m th  ph n ể ầ ề ể ử ầ
m mề

http://www.pcworld.com.vn/pcworld/info/misc/2005/12/A0512_CN_112.gif
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2.6 B o trì và c i ti n ph n m mả ả ế ầ ề
2.6.1 B o trìả
- Ho t đ ng ch nh s a ch ng trình sau khi nó đã đ c ạ ộ ỉ ử ươ ượ

đ a vào s  d ng ư ử ụ
- B o trì là không th  tránh kh i vì:ả ể ỏ

. Các yêu c u h  th ng th ng thay đ iầ ệ ố ườ ổ

. Các h  th ng có g n k t ch t ch  v i môi tr ng c a nó. ệ ố ắ ế ặ ẽ ớ ườ ủ

. Các h  th ng ph i đ c b o trì n u chúng mu n là nh ng ệ ố ả ượ ả ế ố ữ
ph n h u ích trong môi tr ng nghi p v .ầ ữ ườ ệ ụ

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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Phân lo i b o trì:ạ ả
- B o trì s a l iả ử ỗ
- B o trì tích h p h  th ng vào m t môi tr ng khácả ợ ệ ố ộ ườ
- B o trì đ  b  sung ho c ch nh s a các yêu c u ch c ả ể ổ ặ ỉ ử ầ ứ

năng c a h  th ngủ ệ ố  

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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Các nhân t  anh h ng đ n b o trì:ố ưở ế ả
- S  n đ nh c a đ i d  ánự ổ ị ủ ộ ự
- Nh ng trách nhi m đã cam k tữ ệ ế
- K  năng c a nhân viênỹ ủ
- Tu i th  và c u trúc ch ng trìnhổ ọ ấ ươ

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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Các nhân t  anh h ng đ n b o trì:ố ưở ế ả
- S  n đ nh c a đ i d  ánự ổ ị ủ ộ ự
- Nh ng trách nhi m đã cam k tữ ệ ế
- K  năng c a nhân viênỹ ủ
- Tu i th  và c u trúc ch ng trìnhổ ọ ấ ươ

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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Các công vi c b o trì:ệ ả
- Thi t l p c  c u b o trìế ậ ơ ấ ả
- Báo cáo
- L u gi  các h  sư ữ ồ ơ
- Xác đ nh giá b o trìị ả

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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Các công vi c b o trì (tt)ệ ả
L u gi  các h  s  g m:ư ữ ồ ơ ồ
- D u hi u nh n bi t ch ng trình.ấ ệ ậ ế ươ
- S  l ng các câu l nh trong ch ng trình ngu n.ố ượ ệ ươ ồ
- S  l ng các l nh mã máy.ố ượ ệ
- Ngôn ng  l p trình đ c s  d ng.ữ ậ ượ ử ụ
- Ngày cài đ t ch ng trình.ặ ươ
- S  các ch ng trình ch y t  khi cài đ t.ố ươ ạ ừ ặ
- S  các l i x  lý x y ra.ố ỗ ử ả
- M c và d u hi u thay đ i ch ng trình.ứ ấ ệ ổ ươ
- S  các câu l nh đ c thêm vào ch ng trình ngu n khi ch ng ố ệ ượ ươ ồ ươ

trình thay đ i.ổ

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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Các công vi c b o trì (tt)ệ ả
L u gi  các h  s  g m (tt):ư ữ ồ ơ ồ
- S  các câu l nh đ c xóa kh i ch ng trình ngu n khi ch ng ố ệ ượ ỏ ươ ồ ươ

trình thay đ i.ổ
- S  gi  m i ng i s  d ng cho m i l n s a đ i.ố ờ ỗ ườ ử ụ ỗ ầ ử ổ
- Ngày thay đ i ch ng trình.ổ ươ
- D u hi u c a k  s  ph n m m.ấ ệ ủ ỹ ư ầ ề
- D u hi u c a đ n yêu c u b o trì.ấ ệ ủ ơ ầ ả
- Ki u b o trì.ể ả
- Ngày b t đ u và k t thúc b o trì.ắ ầ ế ả
- T ng s  gi  c a m i ng i dùng cho vi c b o trì.ổ ố ờ ủ ỗ ườ ệ ả

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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Các công vi c b o trì:ệ ả
Xác đ nh giá b o trì bao g m:ị ả ồ
- S  l ng trung bình các l i x  lý cho m t l n ch y ch ng trình.ố ượ ỗ ử ộ ầ ạ ươ
- T ng s  gi  c a m i ng i dùng cho m i lo i b o trì.ổ ố ờ ủ ỗ ườ ỗ ạ ả
- S  l ng trung bình các thay đ i theo ch ng trình, theo ngôn ố ượ ổ ươ

ng  l p trình, theo ki u b o trì.ữ ậ ể ả
- S  gi  trung bình c a m i ng i cho m t dòng l nh đ c thêm ố ờ ủ ỗ ườ ộ ệ ượ

vào và xóa đi.

- S  gi  trung bình c a m i ng i cho m t ngôn ng  l p trình.ố ờ ủ ỗ ườ ộ ữ ậ
- Th i gian trung bình cho vi c b o trì m t đ n yêu c u b o trì.ờ ệ ả ộ ơ ầ ả
- T  l  ph n trăm c a m i ki u b o trì. ỷ ệ ầ ủ ỗ ể ả

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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2.6 B o trì và c i ti n ph n m mả ả ế ầ ề
2.6.1 C i ti nả ế
Phải cải tiến vì thay đổi phần mềm là một điều không 

thể tránh khỏi vì những lí do sau: 
 Những yêu cầu mới sẽ xuất hiện khi sử dụng phần mềm
 Môi trường nghiệp vụ thay đổi
 Các lỗi phần mềm cần phải sửa chữa
 Máy tính và các thiết bị mới được bổ sung vào hệ thống
 Hiệu năng hoặc độ tin cậy của hệ thống phải được cải thiện.

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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2.7 Qu n lý thay đ i ph n m mả ổ ầ ề

 Các ứng dụng thường xuyên phải thiết kế lại 
 Các thay đổi có thể là các yêu cầu, thiết kế, 

chương trình, giao diện, phần cứng hoặc phần 
mềm phải mua.

 Việc quản lý thay đổi ứng dụng giúp cho nhóm 
triển khai bỏ qua những ý thích chợt nảy ra của 
người sử dụng trong khi vẫn cho phép thực hiện 
các yêu cầu hợp lý 

    CH NG 2.      CÁC HO T Đ NG …      ƯƠ Ạ Ộ
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   Ch ng 3ươ

MÔ HÌNH 

PHÁT TRI N PH N M M Ể Ầ Ề
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* Qui trình phát triển/xây dựng phần mềm (Software 
Development/Engineering Process  SEP) có tính 
chất quyết định để tạo ra sản phẩm chất luợng tốt 
với chi phí thấp và năng suất cao 

    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N PM    ƯƠ Ể
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Thông thường một quy trình bao gồm các yếu tố cơ 
bản sau:

- Th  t c (Procedures)ủ ụ
- H ng d n công vi c (Activity Guidelines)ướ ẫ ệ
- Bi u m u (Forms/templates)ể ẫ
- Danh sách ki m đ nh (Checklists)ể ị
- Công c  h  tr  (Tools)ụ ỗ ợ

    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N PM    ƯƠ Ể
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Và các nhóm công việc chính:
- Đ c t  yêu c u (Requirements Specification)ặ ả ầ
- Phát tri n ph n m m (Development)ể ầ ề
- Ki m th  ph n m m (Validation/Testing)ể ử ầ ề
- Thay đ i ph n m m (Evolution)ổ ầ ề

    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N PM    ƯƠ Ể
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    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N ƯƠ Ể
PM    

3.1 Các mô hình m t phiên b nộ ả
Mô hình thác n cướ
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    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N ƯƠ Ể
PM    

3.1 Các mô hình m t phiên b nộ ả
Nh c đi m c a mô hình thác n c:ượ ể ủ ướ
- Mô hình đòi hòi m t b n yêu c u (requirement) đ y đ  ộ ả ầ ầ ủ

và chính xác t  phía khách hàng ừ
- Khách hàng ch  đ c tham gia vào d  án  giai đo n ỉ ượ ự ở ạ

phân tích yêu c u và ki m th  mà thôi ầ ể ử
- nên đ c s  d ng khi đ i d  án đã có kinh nghi m, yêu ượ ử ụ ộ ự ệ

c u t  khách hàng đ c xác  đ nh rõ ngay t  đ u và ít có ầ ừ ượ ị ừ ầ
kh  năng thay đ i ả ổ
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    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N ƯƠ Ể
PM    

3.1 Các mô hình m t phiên b nộ ả
Mô hình ch  Vữ
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    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N ƯƠ Ể
PM    

3.1 Các mô hình nhi u phiên b nề ả
Mô hình m uẫ
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    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N ƯƠ Ể
PM    

3.1 Các mô hình nhi u phiên b nề ả
Mô hình ti n hóaế
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    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N ƯƠ Ể
PM    

3.1 Các mô hình nhi u phiên b nề ả
Mô hình ti n hóa th c s  cũng là m t d ng d a trên mô ế ự ự ộ ạ ự

hình m u, tuy nhiên có s  khác bi t nh  sau:ẫ ự ệ ư
- Mô hình ti n hóa xây d ng nhi u phiên b n m u liên ế ự ề ả ẫ

ti p nhau. ế
- Nh ng phiên b n m u tr c s  đ c xây d ng v i ữ ả ẫ ướ ẽ ượ ự ớ

m c tiêu có th  tái s  d ng trong nh ng phiên b n ụ ể ử ụ ữ ả
sau. 
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    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N ƯƠ Ể
PM    

3.1 Các mô hình nhi u phiên b nề ả
Mô hình phát tri n l p l i và tăng d n: D a trên mô ể ặ ạ ầ ự

hình ti n hóaế
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    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N ƯƠ Ể
PM    

3.1 Các mô hình nhi u phiên b nề ả
Mô hình xo n cắ ố
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    CH NG 3.      MÔ HÌNH PHÁT TRI N ƯƠ Ể
PM    

3.1 Các mô hình nhi u phiên b nề ả

Ngoài ra còn có: Mô hình phát tri n ng d ng ể ứ ụ
nhanh (RAD), Mô hình h ng đ i t ng, Mô ướ ố ượ
hình Công ngh  ph n m m d a thành ph n, ệ ầ ề ự ầ
… 
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